
STT Họ và tên học sinh Ngày sinh Điện thoại Ghi chú

1 Võ Ý An 21/10/2012 0918848810

2 Trần Đức Ân 06/11/2012 0984248144

3 Nguyễn Hoàng Minh Anh 23/03/2012 0772630386

4 Nguyễn Ngô Hải Băng 01/02/2012 0902333143

5 Ngô Gia Bảo 05/01/2012 0903632060

6 Ngô Gia Bảo 23/11/2012 0907026656

7 Văn Ngọc Bảo Châu 06/12/2012 0987793909

8 Lê Phước Danh 06/07/2012 0387096760

9 Nguyễn Trương Hữu Đạt 16/07/2012 0946536318

10 Nguyễn Thanh Dũng 29/05/2012 0921445339

11 Lê Hà Ngân Giang 21/12/2012 0387593657

12 Nguyễn Ngọc Gia Hân 09/10/2012 0933822007

13 Phạm Quốc Hưng 01/05/2012 0908007791

14 Đặng Quang Huy 11/01/2012 0908839020

15 Phan Tại Minh Khải 21/09/2012

16 Đỗ Thúy Khanh 31/05/2012 0906949232

17 Nguyễn Quốc Khánh 02/09/2012 0907660100

18 Vũ Anh Khôi 31/05/2012 0908405327

19 Đoàn Lê Đăng Khôi 26/03/2012 0948234389

20 Bành Vũ Hải Lam 12/11/2012 0903040352

21 Lê Tuyết Linh 05/05/2012 0937002808

22 Nguyễn Bá Long 19/12/2012 0912112679

23 Phạm Hải Long 15/10/2012

24 Lã Minh Long 07/09/2012 0911369339

25 Nguyễn Minh Long 24/09/2012 0938755669

26 Nguyễn Nhất Long 14/11/2012 0908518801

27 Cao Khiêm Minh 07/04/2012

28 Lê Minh 13/11/2012 0979773797

29 Đặng Vũ Ngọc Minh 31/01/2012 0917382212

30 Nguyễn Phạm Nhật Minh 06/09/2012 0908900995

31 Phạm Võ Hoàng My 30/12/2012 0908680780

32 Lê Bảo Ngọc 02/06/2012 0903013663

33 Trương Bảo Ngọc 30/03/2012 0979017606

34 Bùi Đoàn Quý Ngọc 04/03/2012 0909448084

35 Nguyễn Khôi Nguyên 17/01/2012 0931422526

36 Phạm Khuê Nguyên 20/02/2012 0903097022

37 Đỗ Trọng Nhân 12/11/2012 0909541041

38 Trần Minh Nhật 07/10/2012 0979064020

39 Lê Phương Hà Nhiên 08/09/2012 0908553874

40 Đặng Hoàng Phong 07/06/2012 0938151881

41 Nguyễn Nhật Phong 16/05/2012 0908010485

42 Phan Ngọc Mai Phương 23/01/2012 0909151528

43 Huỳnh Thanh Phương 21/09/2012 0989949769

44 Dương Hồ Hải Quân 26/12/2012 0979687496

45 Trần Huy Thái 17/03/2012 0906918066

46 Trần Anh Thư 07/09/2012 0938553378

47 Võ Ngọc Tín 26/07/2012 0909955807

48 Thạch Thanh Trúc 23/08/2012 0906606113

49 Trịnh Minh Tuấn 23/11/2012 0932711234

50 Lư Ngọc Thiên Vân 08/01/2012 0764685567

51 Hồ Ngọc Thanh Vy 07/02/2012 0908985181

52 Nguyễn Cát Tường Vy 26/12/2012 0934545453

53 Vy Viết Vỹ 20/01/2012 0903626763
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